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	Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ có ban hành quy định, hướng dẫn phù hợp với các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm bảo vệ cán bộ, nhân viên khi thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch có liên quan khác? 

	
	T    Có

	      Không

	Nếu có, đề nghị liệt kê số hiệu các văn bản của từng hiệu cầm đồ và sao chụp văn bản đính kèm


	2
	Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ có phát hiện các hành vi trục lợi của cán bộ, nhân viên khi đối mặt với hành vi lợi dụng hoạt động của tổ chức để phạm tội?

	
	Thường xuyên xảy ra

	 Thỉnh thoảng xảy ra

	Một vài lần

	Chưa bao giờ


	3
	Số vụ vi phạm các quy định về phòng, chống rửa tiền của nhân viên tại các Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ từ năm 2023-2025?

	
	Số vụ vi phạm:

	4
	Các hình thức xử lý đã áp dụng cho nhân viên các Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền

	
	Số lượng nhân viên đã bị xử lý:
	Hình thức xử lý:


	5
	Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã xây dựng chương trình đào tạo về phòng, chống rửa tiền cho nhân viên như thế nào? 

	
	      Đã xây dựng

 
	        Chưa xây dựng

	Khác:

	6
	Nội dung đào tạo về phòng, chống rửa tiền được Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ xây dựng như thế nào? Nếu có

	
	Tự xây dựng

	Theo hướng dẫn chung của Bộ, ngành chủ quản

	Tự xây dựng trên cơ sở tư vấn của Cục phòng, chống rửa tiền

	Thuê các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp xây dựng


	7
	Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ thực hiện việc đào tạo cho nhân viên về phòng, chống rửa tiền như thế nào?

	
	Chưa đào tạo

	Định kỳ theo từng đối tượng

	Chỉ đào tạo khi mới tuyển dụng

	Đào tạo khi có điều kiện


	8
	Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ thực hiện việc kiểm tra cho nhân viên kiến thức về phòng, chống rửa tiền như thế nào?

	
	Chưa kiểm tra

	Định kỳ kiểm tra theo từng đối tượng

	Kiểm tra khi phát sinh


	9
	Nếu đã đào tạo, hãy cho biết thông tin cụ thể thực hiện từ năm 2023-2025?

	
	Số học viên:  
	Số giờ đào tạo cho 01 học viên:
	Đối tượng đào tạo:

	10
	Nếu đã kiểm tra, hãy cho biết thông tin cụ thể về kết quả kiểm tra từ năm 2023-2025?

	
	Số nhân viên được kiểm tra:  
	Số lượng đạt yêu cầu:
	Số lượng chưa đạt yêu cầu cần đào tạo lại:

	11
	Nhân viên có được cung cấp thông tin cập nhật hoặc tự cập nhật các phương thức rửa tiền mới không?

	
	 Có

	Không 

	 Ý kiến khác:


	12
	Nhân viên có nắm được quy trình báo cáo và nghĩa vụ tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền không?

	
	 Có

	Không 

	 Ý kiến khác:


	13
	Nhân viên có hiểu được hậu quả pháp lý nếu họ không tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền không?

	
	 Có

	Không 

	 Ý kiến khác:


	14
	Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ có chính sách tuân thủ tương ứng với mức độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình không?

	
	 Có

	Không  

	Ý kiến khác:


	15
	Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ có biện pháp xử lý kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên trong trường hợp vi phạm chính sách tuân thủ không?

	
	 Có

	Không  

	Ý kiến khác:


	16
	Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ có chuyên viên quản lý cấp cao (được trang bị đầy đủ nguồn lực và hoạt động độc lập) phụ trách về tuân thủ phòng, chống rửa tiền không?

	
	 Có

	Không  

	Ý kiến khác:


	17
	Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã thực hiện kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập về tuân thủ phòng, chống rửa tiền chưa?

	
	 Đã thực hiện

	Chưa thực hiện

	Ý kiến khác:


	18
	Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ có hệ thống thông tin để giám sát các giao dịch của khách hành và đối chiếu với hồ sơ khách hàng hay không?

	
	 Có

	Không  

	Ý kiến khác:


	19
	Hồ sơ giao dịch có dễ dàng để sàng lọc và giám sát để thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền hay không?

	
	 Có

	Không  

	Ý kiến khác:


	20
	Hệ thống thông tin theo dõi giao dịch đáng ngờ có đồng thời đảm bảo:
a. Sàng lọc các cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
b. Sàng lọc các cá nhân, tổ chức theo các mức độ rủi ro được đơn vị phân loại không.
b. Xác định và ghi chép một cách có hiệu quả toàn bộ giao dịch có giá trị lớn và giao dịch đáng ngờ.

	
	 Có

	Không  

	Ý kiến khác:


	21
	Các quy định pháp luật có tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác minh chủ sở hữu hưởng lợi hay không?

	
	 Có

	Không  

	Ý kiến khác:


	22
	Hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ có thực hiện nhận biết khách hàng có liên quan đến các nhóm đối tượng nào sau đây?

	
	

	Cá nhân thuộc danh sách đen do Bộ Công an ban hành

	
	

	Cá nhân có thu nhập rất cao

	
	

	Khách hàng không cư trú, đặc biệt ở các khu vực lãnh thổ có rủi ro cao 

	
	

	Những khách hàng với doanh nghiệp nước ngoài hoặc cá nhân có hoạt động kinh doanh riêng 

	
	

	Khách hàng có hồ sơ hình sự hoặc đã bị áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính và/hoặc giám sát đối với họ

	
	

	Khách hàng có mối liên kết kinh doanh ở khu vực lãnh thổ được biết đến có nguy cơ rủi ro cao về rửa tiền

	
	

	Khách hàng là những pháp nhân, thể chế với cơ cấu kiểm soát và quyền sở hữu phức tạp không rõ ràng (bao gồm cả quyền sở hữu và kiểm soát theo tầng, trải rộng trên nhiều khu vực lãnh thổ, hoặc khu vực lãnh thổ có rủi ro cao)

	
	

	Khách hàng có được thông qua doanh nghiệp được giới thiệu, đặc biệt là các bên trung gian không được kiểm soát/được kiểm soát tại các khu vực lãnh thổ có hệ thống  kiểm soát về phòng, chống rửa tiền thấp

	
	

	Các bên trung gian (bên thứ 3) tại các khu vực, lãnh thổ có ít hoặc không có các yêu cầu về nhận biết, cập nhật và xác minh thông tin khách hàng.

	23
	Số chi nhánh, văn phòng đại diện được mở bởi bởi hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ từ năm 2023-2025?

	
	2023
	2024:
	2025:
	
	
	
	

	24
	Tỉ lệ sử dụng tiền mặt trong các giao dịch của khách hàng thực hiện thông qua hiệu cầm đồ, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ?

	
	100%

	50 - 99%

	1 - 49%

	0%
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